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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 33/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
 chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng 

 
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 
dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa 
đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 
năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. 
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Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2014.  
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ 
quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng; Giám đốc các 
đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng có thực hiện 
chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng; Giám đốc các tổ chức 
kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT 
ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 

tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng. 
2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường 

cao đẳng (sau đây gọi chung là trường) có thực hiện chương trình đào tạo điều 
dưỡng trình độ đại học, cao đẳng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng gồm: mục tiêu, 

chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn năng lực của người học sau khi tốt nghiệp; nội 
dung đào tạo, phương pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành học, trình độ 
đào tạo; đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các chương trình đào 
tạo khác. 

2. Chất lượng của chương trình đào tạo điều dưỡng là sự đáp ứng mục tiêu 
của chương trình đào tạo điều dưỡng ở các trình độ cụ thể, đáp ứng các yêu cầu 
theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử 
dụng điều dưỡng của địa phương, của ngành và xã hội. 

3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng là mức độ 
yêu cầu và điều kiện mà chương trình đào tạo phải đáp ứng để được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

4. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là việc đánh giá toàn bộ hoạt 
động liên quan đến chương trình đào tạo trong cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng, bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra; chương trình đào 
tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên; người học và công 
tác hỗ trợ người học; cơ sở vật chất; tài chính; người tốt nghiệp và hoạt động tư 
vấn việc làm. 
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Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng 

1. Nhà trường sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan 
đến chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi là 
chương trình) nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình với các 
cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình 
cụ thể.  

2. Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá 
và công nhận chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

3. Người học có cơ sở lựa chọn ngành học và nhà tuyển dụng lao động tuyển 
chọn nhân lực. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH 
 
Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra  
1. Mục tiêu của chương trình đáp ứng các quy định hiện hành của Luật giáo 

dục đại học và được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung. 
a) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học; 
b) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo ngành điều dưỡng; 
c) Mục tiêu của chương trình được định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo 

hướng cải tiến và nâng cao chất lượng. 
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu sử dụng điều dưỡng trình 

độ đại học, cao đẳng.  
a) Nội dung chuẩn đầu ra thể hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt được về phẩm chất 

chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của 
Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành và Chuẩn 
đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên do Hội Điều dưỡng Việt Nam ban hành; 

b) Nội dung chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu sử dụng điều dưỡng, đặc biệt là 
trong lĩnh vực thực hành, lâm sàng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 
bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng, phù hợp với Việt Nam và hội nhập khu 
vực, quốc tế; 

c) Nội dung chuẩn đầu ra gắn với mục tiêu, sứ mạng của nhà trường, phù hợp 
với thực tiễn địa phương và yêu cầu của ngành. 

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo  
1. Việc xây dựng chương trình đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu của quốc gia 

và hướng tới hội nhập quốc tế.  



 
 CÔNG BÁO/Số 945 + 946/Ngày 20-10-2014 49 
 

a) Chương trình đào tạo được xây dựng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, đạo 
đức nghề nghiệp, quản lý và pháp luật trong lĩnh vực điều dưỡng; 

b) Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc 
của người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng; 

c) Chương trình đào tạo được xây dựng gắn liền với chiến lược phát triển nhân 
lực, các chính sách y tế của quốc gia và hướng tới hội nhập quốc tế. 

2. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu về kiến 
thức, kỹ năng và thực hành của ngành điều dưỡng. 

a) Chương trình đào tạo bao gồm những vấn đề cốt lõi về kiến thức, kỹ năng 
và thái độ trong thực hành nghề nghiệp điều dưỡng; 

b) Chương trình đào tạo thể hiện được việc chăm sóc con người trong suốt 
cuộc đời và kết hợp với các vấn đề ưu tiên chăm sóc sức khỏe của quốc gia và 
khu vực; 

c) Chương trình đào tạo đảm bảo người học đạt được những kỹ năng thực hành 
lâm sàng thông qua sự hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát của các giảng viên lâm sàng 
và các cán bộ y tế khác tại các cơ sở y tế trong những hoàn cảnh khác nhau. 

3. Nội dung chương trình đào tạo hỗ trợ việc phát triển và áp dụng các kiến 
thức, kỹ năng và thái độ của ngành điều dưỡng. 

a) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng đến quản lý điều dưỡng, chăm sóc 
người bệnh và cải thiện chất lượng chăm sóc; 

b) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng việc hỗ trợ nghiên cứu duy trì, 
tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng; 

c) Nội dung chương trình đào tạo chú trọng đến các vấn đề pháp lý và đạo đức 
trong chăm sóc sức khỏe phù hợp với sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. 

4. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào 
tạo của các cơ sở giáo dục đại học về điều dưỡng có uy tín trong nước hoặc trên 
thế giới và có sự tham gia của các đối tượng liên quan. 

a) Có tham khảo chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học về điều 
dưỡng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; 

b) Có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn điều dưỡng, giảng viên, 
cán bộ quản lý; 

c) Có sự tham gia của đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên quan 
đến điều dưỡng, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. 

5. Chương trình đào tạo có cấu trúc hợp lý, khoa học và có tính liên thông giữa 
các trình độ đào tạo về điều dưỡng và với các chương trình đào tạo của các lĩnh 
vực khác. 


